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1. Hóa dược 1

· Tác dụng của thuốc

· Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc

· Thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật

· Thuốc giảm đau thực thể

· Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm

· Thuốc kháng histamin

· Thuốc chữa bệnh tim - mạch

· Thuốc lợi tiểu

· Thuốc chữa thiếu máu

· Thuốc chữa ho, hen phế quản

· Thuốc chữa dạ dày - tá tràng 
2. Hóa dược 2
· Thuốc chống tiêu chảy và chữa lỵ

· Thuốc chống giun sán

· Các chất kháng sinh

· Sulfamid kháng khuẩn

· Hormon

· Vitamin

· Thuốc chữa bệnh về mắt

3. Hóa dược 3

· Các thông số Dược động học ứng dụng trong lâm sàng
· Tương tác thuốc

· Phản ứng bất lợi của thuốc và cảnh giác thuốc

· Sử dụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt

· Nguyên tắc sử dụng kháng sinh và kháng khuẩn

· Nguyên tắc sử dụng thuốc chống viêm không steroid

· Sử dụng thuốc trong điều trị tiêu chảy và táo bón           
4. Bào chế 1
· Cân và kỹ thuật sử dụng cân trong bào chế thuốc

· Kỹ thuật đong, đo trong bào chế thuốc

· Kỹ thuật nghiền, tán, rây, trộn đều

· Kỹ thuật hòa tan, làm trong dung dịch

· Kỹ thuật khử khuẩn trong bào chế thuốc

· Nước cất

· Thuốc thang, chè thuốc

· Thuốc bột 

· Thuốc cốm

· Thuốc viên tròn

· Thuốc viên nén, viên bao

· Thuốc viên nang
5. Bào chế 2
· Cồn thuốc

· Siro thuốc

· Thuốc nhũ tương

· Thuốc hỗn dịch

· Thuốc mỡ
6. Quản lý dược
· Quy chế thông tin quảng cáo thuốc

· Quy chế quản lý thuốc gây nghiện

· Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần

· Quy chế kê đon và bán thuốc theo đơn

· Hướng dẫn ghi nhãn thuốc 

· Quy chế kiểm tra chất lượng thuốc

· Quy chế thanh tra dược

· Công tác dược bệnh viện

· Luật Dược

· Thuốc thiết yếu

· Công tác hợp lý, an toàn thuốc

· Công tác chống nhầm lẫn thuốc

· Kinh tế vĩ mô-Kinh tế vi mô

· Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế

7. Bảo Quản

· Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và dụng cụ y tế

· Kỹ thuật bảo quản thuốc, hoá chất, dược liệu

· Kỹ thuật bảo quản dụng cụ thủy tinh

8. Dược liệu

· Thành phần và tác dụng của các nhóm hợp chất thường có trong dược liệu


· Dược liệu có tác dụng an thần, gây ngủ




   

· Dược liệu chữ cảm cúm, sốt rét





   

· Dược liệu có tác dụng giảm đau, chữa thấp khớp



    

· Dược liệu chữa ho, hen






    

· Dược liệu có tác dụng chữa đau dạ dày




    
· Dược liệu có tác dụng nhuận tẩy





    

· Dược liệu có tác dụng kích thích tiêu hóa, chữa tiêu chảy

    

· Dược liệu có tác dụng bỗ dưỡng





   

· Dược liệu chữa bệnh cho phụ nữ





   

· Dược liệu có tác dụng lợi tiểu





   

· Dược liệu có tác dụng nhuận gan – lợi mật



   

9.Y học cơ sở
- Phần GPSL

· Hệ xương khớp

· Hệ thần kinh

· Cơ, mạch máu, thần kinh, chi trên, chi dưới

· Hệ hô hấp

· Hệ tiêu hóa

· Hệ tuần hoàn

- Phần Bệnh học

· Viêm ruột thừa
· Loét dạ dày tá tràng
· Tiêu chảy

· Cao huyết áp

10. TT Hóa dược 1

· Thuốc an thần – gây ngủ - chống co giật





· Thuốc hạ sốt – giảm đau – kháng viêm






· Thuốc kháng histamin







· Thuốc ho hen 










· Thuốc chống thiếu máu






· Thuốc tim mạch – Lợi tiểu








· Thuốc đau dạ dày








11. TT Hóa dược 2
· Thuốc chữa bệnh lỵ, tiêu chảy

· Thuốc chống giun sán
· Thuốc Nhãn khoa 
· Kháng sinh 

· Sulfamid kháng khuẩn
· Hormon
· Vitamin 

12. TT Dược liệu
· Các cây thuốc và vị thuốc có tác dụng an thần, gây ngủ.
· Các cây thuốc và vị thuốc chữa cảm cúm.
· Các cây thuốc và vị thuốc có tác dụng giảm đau, chữa thấp khớp
· Các cây thuốc và vị thuốc chữa ho hen.
· Các cây thuốc và vị thuốc chữa bệnh đau dạ dày.
· Các cây thuốc và vị thuốc chữa lỵ.
· Các cây thuốc và vị thuốc kích thích tiêu hóa.
· Các cây thuốc và vị thuốc bổ dưỡng.
· Các cây thuốc và vị thuốc lợi tiểu.
· Các cây thuốc và vị thuốc chữa bệnh cho phụ nữ.
Tiền Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2015
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